
UBND HUYỆN BẢO LẠC Biểu số 96/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2021
Kèm theo Quyết định số: 2154/QĐ-UBND ngày 18 Tháng 7 Năm 2022 của UBND huyện Bảo Lạc

ĐVT: đồng

STT Nội Dung Dự toán Quyết toán So sánh
(%)

A B 1 2 3 = 2/1
A TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH HUYỆN 676,464,997,887 679,347,987,649 100%
1 Thu ngân sách huyện được hưởng theo phân cấp 21,465,000,000 24,347,989,762 113%
- Thu ngân sách huyện hưởng 100%
- Thu ngân sách huyện hưởng từ các khoản thu phân chia 21,465,000,000 24,347,989,762 113%
2 Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh 654,999,997,887 654,999,997,887 100%
- Thu bổ sung cân đối 474,695,185,975 474,695,185,975 100%
- Thu bổ sung có mục tiêu 148,796,310,760 148,796,310,760 100%
 - Thu kết dư 500,391 500,391 100%
 - Thu nộp ngân sách cấp trên -
 - Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang 31,508,000,761 31,508,000,761 100%
B TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 679,347,061,052 679,347,061,052 100%
I Tổng chi cân đối ngân sách huyện 569,383,428,943 569,383,428,943 100%
1 Chi đầu tư phát triển 24,377,552,650 24,377,552,650 100%
2 Chi thường xuyên 545,005,876,293 545,005,876,293 100%
3 Dự phòng ngân sách -
4 Chi tạo nguồn, điều chỉnh lương -
II Chi các chương trình mục tiêu - -
1 Chi các chương trình mục tiêu quốc gia -
2 Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ -

III Chi chuyển nguồn sang năm sau 34,497,068,374 34,497,068,374 100%
IV Chi bổ sung cho NS cấp dưới 74,843,552,735 74,843,552,735 100%
- Thu bổ sung cân đối 58,946,185,975 58,946,185,975 100%
- Thu bổ sung có mục tiêu 15,897,366,760 15,897,366,760 100%
V Chi nộp NS cấp trên 623,011,000 623,011,000 100%

Evaluation Only. Created with Aspose.Cells for .NET.Copyright 2003 - 2020 Aspose Pty Ltd.



UBND HUYỆN BẢO LẠC Biểu số 97/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021
Kèm theo Quyết định số: 2154/QĐ-UBND ngày 18 Tháng 7 Năm 2022 của UBND huyện Bảo Lạc

ĐVT: đồng

STT Nội Dung
Dự toán năm 2021 Quyết toán năm 2021 So sánh (%)

Tổng thu NSNN Thu NS huyện Tổng thu NSNN Thu NS huyện Tổng thu
NSNN

Thu NS
huyện

A B 1 2 3 4 5 = 3/1 6 = 4/2
TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 492,840,000,000 487,981,000,000 686,641,846,185 679,347,987,649 139% 139%

A TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN 26,324,000,000 21,465,000,000 31,018,837,298 24,347,989,762 118% 113%
I Thu nội địa 26,324,000,000 21,465,000,000 31,018,837,298 24,347,989,762 118% 113%
1 Thu từ khu vực DNNN do Trung ương quản lý 1,246,000,000 - 387,312,731 - 31%

 - Thuế GTGT 1,146,000,000 329,126,609 29%
 - Thuế môn bài
 - Thuế TNDN 100,000,000 58,186,122
 - Thu khác

2 Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý 350,000,000 - 945,666,778 389,010,000 270%
 - Thuế GTGT 230,000,000 502,811,548 219%
 - Thuế TNDN 120,000,000 53,845,230 45%
 - Thuế môn bài
 - Thuế tài nguyên 389,010,000 389,010,000

3 Thu từ khu vực Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
4 Thu từ khu vực ngoài quốc doanh 14,926,000,000 14,405,000,000 13,902,611,302 13,902,611,302 93% 97%

 - Thuế GTGT 13,260,000,000 12,865,000,000 11,274,113,658 11,274,113,658 85% 88%
 - Thuế TNDN 1,300,000,000 1,300,000,000 2,260,015,848 2,260,015,848 174% 174%
 - Thuế TTĐB hàng hóa, dịch vụ trong nước 66,000,000 40,000,000 43,079,248 43,079,248 65% 108%
 - Thuế tài nguyên 300,000,000 200,000,000 325,402,548 325,402,548 108% 163%
 - Thuế môn bài -
 - Thu khác

5 Thuế thu nhập cá nhân 1,110,000,000 1,110,000,000 1,608,943,364 1,608,943,364 145% 145%
6 Thuế bảo vệ môi trường
7 Lệ phí trước bạ 4,300,000,000 3,500,000,000 2,991,461,532 2,991,461,532 70% 85%
8 Thu phí, lệ phí 1,630,000,000 860,000,000 1,606,054,898 1,368,949,040 99% 159%
9 Thuế sử dụng đất nông nghiệp
10 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 4,000,000 6,000,000 7,745,982 7,745,982 194% 129%
11 Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước 80,000,000 78,037,130 - 98%
12 Thu tiền sử dụng đất 1,500,000,000 922,000,000 4,531,183,821 1,087,484,119 302% 118%
13 Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 65,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000 103% 100%
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14 Thu từ hoạt động sổ số kiến thiết
15 Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 100,000,000 51,300,000 51%
16 Thu tại xã
17 Thu khác ngân sách 1,000,000,000 595,000,000 4,831,703,077 2,924,784,423 483% 492%

18
Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau
thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp
nhà nước (5)

13,000,000 9,816,683 76%

II Thu huy động, đóng góp - -
B THU KẾT DƯ 500,391 500,391
C THU CHUYỂN NGUỒN 31,508,000,761 31,508,000,761
D THU BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN 466,516,000,000 466,516,000,000 623,491,496,735 623,491,496,735 134% 134%
E THU TỪ NS CẤP DƯỚI NỘP LÊN CẤP TRÊN 623,011,000 -

STT Nội Dung
Dự toán năm 2021 Quyết toán năm 2021 So sánh (%)

Tổng thu NSNN Thu NS huyện Tổng thu NSNN Thu NS huyện Tổng thu
NSNN

Thu NS
huyện

A B 1 2 3 4 5 = 3/1 6 = 4/2
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UBND HUYỆN BẢO LẠC Biểu số 98/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH HUYỆN, CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ CHI NGÂN SÁCH XÃ THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

Kèm theo Quyết định số: 2154/QĐ-UBND ngày 18 Tháng  7 Năm 2022 của UBND huyện Bảo Lạc
ĐVT: đồng

STT Nội Dung Dự toán
Bao gồm

Quyết toán
Bao gồm So sánh (%)

Ngân sách huyện Ngân sách xã Ngân sách huyện Ngân sách xã NS
huyện

NS
huyện NS xã

A B 1=2+3 2 3 4=5+6 5 6 7=4/1 8=5/2 9=6/3
TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 679,347,061,052 599,764,500,877 79,582,560,175 679,347,061,052 599,764,500,877 79,582,560,175 100% 100% 100%

A CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH HUYỆN 569,383,428,943 492,036,563,668 77,346,865,275 569,383,428,943 492,036,563,668 77,346,865,275 100% 100% 100%
I Chi đầu tư phát triển 24,377,552,650 24,377,552,650 24,377,552,650 24,377,552,650 100% 100%
1 Chi đầu tư cho các dự án - 24,017,552,650 24,017,552,650

trong đó chia theo lĩnh vực - - 24,017,552,650 24,017,552,650
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề - - 582,707,000 582,707,000
- Chi Y tế, dân số và gia đình - - -
 - Chi Văn hóa thông tin 150,000,000 150,000,000
 - Chi Thể dục thể thao -
 - Chi các hoạt động kinh tế 23,284,845,650 23,284,845,650

Trong đó chia theo nguồn vốn: - - - - -
- Chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất - - - -
- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết - - - -
2 Chi đầu tư phát triển khác - - 360,000,000 360,000,000
II Chi thường xuyên 545,005,876,293 467,659,011,018 77,346,865,275 545,005,876,293 467,659,011,018 77,346,865,275 100% 100% 100%

Trong đó: - - - -
1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 258,553,350,274 258,553,350,274 - 258,553,350,274 258,553,350,274 100% 100%
2 Chi khoa học và công nghệ - - - -

III Dự phòng ngân sách - - - - -
IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương - - - -
B CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU - - - -
I Chi các chương trình mục tiêu quốc gia - - - -
II Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ - - - -
C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 34,497,068,374 32,261,373,474 2,235,694,900 34,497,068,374 32,261,373,474 2,235,694,900 100% 100% 100%
D CHI BỔ SUNG CHO NS CẤP DƯỚI 74,843,552,735 74,843,552,735 - 74,843,552,735 74,843,552,735 100% 100%
E CHI NỘP NS CẤP TRÊN 623,011,000 623,011,000 - 623,011,000 623,011,000 - 100% 100%
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UBND HUYỆN BẢO LẠC Biểu số 99/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO TỪNG LĨNH VỰC NĂM 2021

Kèm theo Quyết định số: 2154/QĐ-UBND ngày 18 Tháng 7  Năm 2022 của UBND huyện Bảo Lạc
ĐVT:đồng

STT Nội Dung Dự toán Quyết toán So sánh
(%)

A B 1 2 3=2/1
TỔNG CHI NGÂN SÁCH HUYỆN 679,347,061,052 679,347,061,052 100%

A CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NS XÃ 74,843,552,735 74,843,552,735 100%
B CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN THEO LĨNH VỰC 569,383,428,943 569,383,428,943 100%

Trong đó:
I Chi đầu tư phát triển 24,377,552,650 24,377,552,650 100%

Chi đầu tư cho các dự án 24,377,552,650 24,377,552,650 100%
Trong đó: -

1.1 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 582,707,000 582,707,000 100%
1.2 Chi khoa học và công nghệ -
1.3 Chi y tế, dân số và gia đình - -
1.4 Chi văn hóa thông tin 150,000,000 150,000,000 100%
1.5 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn -
1.6 Chi thể dục thể thao - -
1.7 Chi bảo vệ môi trường -
1.8 Chi các hoạt động kinh tế 23,284,845,650 23,284,845,650 100%
1.9 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể -

1.10 Chi bảo đảm xã hội -
2 Chi đầu tư phát triển khác 360,000,000 360,000,000 100%
II Chi thường xuyên 545,005,876,293 545,005,876,293 100%

Trong đó: -
1 Chi an ninh - quốc phòng 10,696,316,931 10,696,316,931 100%
2 Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề 258,553,350,274 258,553,350,274 100%
3 Chi khoa học và công nghệ -
4 Chi y tế, dân số và gia đình 41,754,799,978 41,754,799,978 100%
5 Chi văn hóa thông tin 5,097,507,275 5,097,507,275 100%
6 Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn - -
7 Chi thể dục thể thao 598,270,000 598,270,000 100%
8 Chi bảo vệ môi trường 800,000,000 800,000,000 100%
9 Chi các hoạt động kinh tế 101,533,428,000 101,533,428,000 100%

10 Chi hoạt động của cơ quan quản lý hành chính, đảng, đoàn thể 110,621,334,375 110,621,334,375 100%
11 Chi bảo đảm xã hội 13,540,869,460 13,540,869,460 100%
12 Chi trợ giá các mặt hàng chính sách -
13 Chi khác ngân sách 1,810,000,000 1,810,000,000 100%
III Dự phòng ngân sách -
IV Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương -
C CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU 34,497,068,374 34,497,068,374 100%
D CHI NỘP NGÂN SÁCH CẤP TRÊN 623,011,000 623,011,000 100%
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UBND HUYỆN BẢO LẠC Biểu số 100/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN CHO TỪNG CƠ QUAN TỔ CHỨC NĂM 2021
Kèm theo Quyết định số: 2154/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2022 của UBND huyện Bảo Lạc

Đơn vị: đồng

STT TÊN ĐƠN VỊ

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU
TỪ PHÁT

TRIỂN
(KHÔNG

KỂ
CTMTQG)

CHI THƯỜNG
XUYÊN (KHÔNG

KỂ CTMTQG)
TỔNG SỐ

CHI
ĐẦU TỪ

PHÁT
TRIỂN
(KHÔN
G KỂ

CTMTQ
G)

CHI THƯỜNG
XUYÊN (KHÔNG

KỂ CTMTQG)

CHI CHƯƠNG TRÌNH MT

CHI CHUYỂN
NGUỒN SANG NGÂN

SÁCH NĂM SAU

TỔNG
SỐ

CHI
ĐẦU
TỪ

PHÁT
TRIỂN
(KHÔN
G KỂ

CTMT
QG)

CHI
THƯỜNG
XUYÊN

(KHÔNG
KỂ

CTMTQG
)

TỔNG SỐ

CHI
ĐẦU TƯ

PHÁT
TRIỂN

CHI THƯỜNG
XUYÊN

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Tổng số 423,668,887,726 423,668,887,726 423,668,887,726 423,668,887,726 421,100,007,040 - 421,100,007,040 2,568,880,686 100% 100%

I Các cơ quan đơn vị của huyện 419,840,952,481 419,840,952,481 419,840,952,481 419,840,952,481 417,272,071,795 - 417,272,071,795 2,568,880,686 100% 100%
1 Văn phòng Huyện Uỷ 6,729,605,000 6,729,605,000 6,729,605,000 6,729,605,000 6,729,605,000 6,729,605,000 100% 100%
2 Trung tâm bồi dưỡng CT 550,385,709 550,385,709 550,385,709 550,385,709 550,385,709 550,385,709.00 100% 100%
3 Văn phòng HĐND & UBND 29,291,061,507 29,291,061,507 29,291,061,507 29,291,061,507 29,291,061,507 29,291,061,507 100% 100%
4 Phòng Nông nghiệp 3,311,921,000 3,311,921,000 3,311,921,000 3,311,921,000 3,311,921,000 3,311,921,000 100% 100%
5 Phòng Tư pháp 324,497,000 324,497,000 324,497,000 324,497,000 324,497,000 324,497,000 100% 100%
6 Phòng Tài chính - KH 57,447,022,236 57,447,022,236 57,447,022,236 57,447,022,236 55,683,235,100 55,683,235,100 1,763,787,136 100% 100%
7 Phòng giáo dục 257,038,588,765 257,038,588,765 257,038,588,765 257,038,588,765 257,005,930,565 257,005,930,565 32,658,200 100% 100%
8 Trung tâm GDNN - GDTX 2,203,146,000 2,203,146,000 2,203,146,000 2,203,146,000 2,203,146,000 2,203,146,000 100% 100%
9 Phòng Hạ tầng kinh tế 40,113,063,000 40,113,063,000 40,113,063,000 40,113,063,000 39,459,681,000 39,459,681,000 653,382,000 100% 100%

10 Phòng Văn hoá thông tin 422,059,000 422,059,000 422,059,000 422,059,000 422,059,000 422,059,000 100% 100%
11 Phòng Y Tế 477,923,000 477,923,000 477,923,000 477,923,000 477,923,000 477,923,000 100% 100%
12 Phòng Tài nguyên MT 1,249,452,350 1,249,452,350 1,249,452,350 1,249,452,350 1,130,399,000 1,130,399,000 119,053,350 100% 100%
13 Phòng Nội vụ 3,158,098,000 3,158,098,000 3,158,098,000 3,158,098,000 3,158,098,000 3,158,098,000 100% 100%
14 Phòng Lao động&TBXH 13,700,365,214 13,700,365,214 13,700,365,214 13,700,365,214 13,700,365,214 13,700,365,214 100% 100%
15 Phòng thanh tra 627,433,000 627,433,000 627,433,000 627,433,000 627,433,000 627,433,000 100% 100%
18 Phòng Dân tộc 496,526,000 496,526,000 496,526,000 496,526,000 496,526,000 496,526,000 100% 100%
19  Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp 951,933,000 951,933,000 951,933,000 951,933,000 951,933,000 951,933,000 100% 100%
20  Trung tâm văn hóa Truyền thông 1,747,872,700 1,747,872,700 1,747,872,700 1,747,872,700 1,747,872,700 1,747,872,700 100% 100%

II Chi hỗ trợ các tổ chức XH &
XH NN

3,827,935,245 - 3,827,935,245 3,827,935,245 - 3,827,935,245 3,827,935,245 - 3,827,935,245 - 100% 100%

1 Mặt trận tổ quốc 1,068,155,000 1,068,155,000 1,068,155,000 1,068,155,000 1,068,155,000 1,068,155,000 100% 100%
2 Đoàn Thanh Niên 530,521,000 530,521,000 530,521,000 530,521,000 530,521,000 530,521,000 100% 100%
3 Hội Phụ Nữ 662,600,000 662,600,000 662,600,000 662,600,000 662,600,000 662,600,000 100% 100%
4 Hội Nông dân 903,738,000 903,738,000 903,738,000 903,738,000 903,738,000 903,738,000 100% 100%
5 Hội Cựu chiến binh 355,309,000 355,309,000 355,309,000 355,309,000 355,309,000 355,309,000 100% 100%
6  Hội khuyến học 88,079,000 88,079,000 88,079,000 88,079,000 88,079,000 88,079,000 100% 100%
7  Hội luật gia 72,320,500 72,320,500 72,320,500 72,320,500 72,320,500 72,320,500 100% 100%
8  Hội CTĐ 147,212,745 147,212,745 147,212,745 147,212,745 147,212,745 147,212,745 100% 100%
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UBND HUYỆN BẢO LẠC Biểu số 101/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN CHO NGÂN SÁCH TỪNG XÃ NĂM 2021
Kèm theo Quyết định số: 2154/QĐ-UBND ngày 18 Tháng 7 Năm 2022 của UBND huyện Bảo Lạc

Đơn vị: đồng

STT TÊN ĐƠN
VỊ

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN SO SÁNH (%)

TỔNG SỐ Bổ sung cân
đối

Bổ sung có mục tiêu

TỔNG SỐ Bổ sung cân đối

Bổ sung có mục tiêu

TỔN
G SỐ

Bổ
sung

cân đối

Bổ sung có mục tiêu

Tông số

Bổ
sung
VĐT

để
thực
hiện
các

chươn
g trình

mục
tiêu,

nhiệm
vụ

Bổ sung VSN để
thực hiện các
chế độ chính

sách và nhiệm
vụ theo quy

định

Bổ
sung
thực
hiện
các
CT
MT
QG

Tông số

Bổ
sung
VĐT

để
thực
hiện
các

chươn
g trình

mục
tiêu,

nhiệm
vụ

Bổ sung VSN
để thực hiện
các chế độ

chính sách và
nhiệm vụ theo

quy định

Bổ
sung
thực
hiện
các

CTM
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A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13=7/1 14=8/2 15=9/3 16=10/4 17=11/5 18=12/6
Tổng số 74,843,552,735 58,946,185,975 15,897,366,760 - 15,897,366,760 - 74,843,552,735 58,946,185,975 15,897,366,760 - 15,897,366,760 - 100% 100% 100% 100%

1 Thị trấn 3,574,246,200 1,242,330,300 2,331,915,900 2,331,915,900 3,574,246,200 1,242,330,300 2,331,915,900 2,331,915,900 100% 100% 100% 100%
2 Hồng trị 4,284,389,000 3,848,665,000 435,724,000 435,724,000 4,284,389,000 3,848,665,000 435,724,000 435,724,000 100% 100% 100% 100%

3 Hưng đạo 4,034,880,000 3,366,664,000 668,216,000 668,216,000 4,034,880,000 3,366,664,000 668,216,000 668,216,000 100% 100% 100% 100%

4 Huy giáp 4,445,996,111 3,363,170,716 1,082,825,395 1,082,825,395 4,445,996,111 3,363,170,716 1,082,825,395 1,082,825,395 100% 100% 100% 100%
5 Đình phùng 3,839,285,000 3,369,625,000 469,660,000 469,660,000 3,839,285,000 3,369,625,000 469,660,000 469,660,000 100% 100% 100% 100%

6 Sơn lộ 4,725,618,000 3,741,100,000 984,518,000 984,518,000 4,725,618,000 3,741,100,000 984,518,000 984,518,000 100% 100% 100% 100%

7 Hồng an 3,069,541,000 2,888,452,000 181,089,000 181,089,000 3,069,541,000 2,888,452,000 181,089,000 181,089,000 100% 100% 100% 100%
8 Xuân trường 5,186,234,000 4,040,759,000 1,145,475,000 1,145,475,000 5,186,234,000 4,040,759,000 1,145,475,000 1,145,475,000 100% 100% 100% 100%

9 Khánh xuân 5,333,153,200 4,131,627,200 1,201,526,000 1,201,526,000 5,333,153,200 4,131,627,200 1,201,526,000 1,201,526,000 100% 100% 100% 100%

10 Phan thanh 4,473,777,000 3,528,208,000 945,569,000 945,569,000 4,473,777,000 3,528,208,000 945,569,000 945,569,000 100% 100% 100% 100%
11 Thượng hà 6,024,588,640 4,359,163,000 1,665,425,640 1,665,425,640 6,024,588,640 4,359,163,000 1,665,425,640 1,665,425,640 100% 100% 100% 100%

12 Bảo toàn 3,803,278,000 3,346,560,000 456,718,000 456,718,000 3,803,278,000 3,346,560,000 456,718,000 456,718,000 100% 100% 100% 100%

13 Cốc pàng 5,429,440,825 4,062,493,000 1,366,947,825 1,366,947,825 5,429,440,825 4,062,493,000 1,366,947,825 1,366,947,825 100% 100% 100% 100%

14 Cô ba 5,400,673,000 3,955,297,000 1,445,376,000 1,445,376,000 5,400,673,000 3,955,297,000 1,445,376,000 1,445,376,000 100% 100% 100% 100%

15 Hưng thịnh 3,741,132,390 3,341,883,390 399,249,000 399,249,000 3,741,132,390 3,341,883,390 399,249,000 399,249,000 100% 100% 100% 100%

16 Kim cúc 3,981,310,369 3,341,610,369 639,700,000 639,700,000 3,981,310,369 3,341,610,369 639,700,000 639,700,000 100% 100% 100% 100%

17 Sơn lập 3,496,010,000 3,018,578,000 477,432,000 477,432,000 3,496,010,000 3,018,578,000 477,432,000 477,432,000 100% 100% 100% 100%
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UBND HUYỆN BẢO LẠC Biểu số 101/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN VÀ NGÂN SÁCH CẤP XÃ NĂM 2021

Kèm theo Quyết định số: 2154/QĐ-UBND ngày 18 tháng  7  Năm 2022 của UBND huyện Bảo Lạc
ĐVT: đồng

STT NỘI DUNG

DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN So sánh

TỔNG SỐ

Trong đó

TỔNG SỐ

Đầu tư phát triển Vốn sự nghiệp
Tông

số

Trong đó

Đầu tư phát
triển

Kinh phí
sự nghiệp TỔNG SỐ Vốn trong nước

Vốn
ngoài
nước

TỔNG
SỐ

Vốn
trong
nước

Vốn
ngoài
nước

Đầu tư
phát
triển

Kinh
phí sự
nghiệp

A B 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Tổng số 2,244,795,000 2,244,795,000 - 2,244,795,000 2,244,795,000 2,244,795,000 - - - - 100% 100%

I Ngân sách cấp huyện 2,244,795,000 2,244,795,000 - 2,244,795,000 2,244,795,000 2,244,795,000 - - - 100% 100%
I.1  Chương trình 30a 250,818,000 250,818,000 - 250,818,000 250,818,000 250,818,000 - - - - 100% 100%
* Vốn trong nước 250,818,000 250,818,000 250,818,000 250,818,000 250,818,000 100% 100%

1
 Đường GTNT Khuổi Cắt-Thôm Trang (Giai
đoạn II)

250,818,000 250,818,000 250,818,000 250,818,000 250,818,000 100% 100%

I.2 Chương trình MTQG xây dựng nông thôn
mới 1,993,977,000 1,993,977,000 - 1,993,977,000 1,993,977,000 1,993,977,000 - - - 100% 100%

a1 Giao đầu năm 1,993,977,000 1,993,977,000 - 1,993,977,000 1,993,977,000 1,993,977,000 - - - 100% 100%
1.1.1 Không đặc thù 1,843,977,000 1,843,977,000 - 1,843,977,000 1,843,977,000 1,843,977,000 - - - 100% 100%

b Dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2020 1,843,977,000 1,843,977,000 - 1,843,977,000 1,843,977,000 1,843,977,000 - - - - 100% 100%
1 Đường GTNT Bản Puồng-Nà Luông-Nà Quy 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 100% 100%

2
Cải Tạo, sửa chữa đường Pác Dào-Thiêng Qua,
xã Cô Ba

108,979,000 108,979,000 108,979,000 108,979,000 108,979,000

3 Thuỷ lợi Nà tền xã Hồng Trị 734,998,000 734,998,000 734,998,000 734,998,000 734,998,000
1.1.2 Thực hiện theo cơ chế đặc thù. 150,000,000 150,000,000 - 150,000,000 150,000,000 150,000,000 - - - - 100% 100%

e Khởi công mới năm 2020 150,000,000 150,000,000 - 150,000,000 150,000,000 150,000,000 - - - - 100% 100%

1
Cải tạo sửa chữa điểm trường xóm khuổi pết
thành nhà văn hóa xóm nặm pết

150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 100% 100%
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